Phụ lục 1
TIÊU CHUẨN CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, 

THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THỊ XÃ, QUẬN, PHƯỜNG, THỊ TRẦN

	TT
	Chỉ tiêu
	Thành phố thuộc Trung ương
	Thành phố thuộc tỉnh
	Thị xã
	Quận
	Phường thuộc quận
	Phường thuộc thành phố
	Phường thuộc thị xã
	Thị trấn

	1
	Chỉ tiêu về vai trò và tính chất của đô thị
	Là đô thị trực thuộc Trung ương, trung tâm tổng hợp cấp quốc gia.
	Là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chuyên ngành cấp vùng, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh
	Là đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh
	-
	-
	-
	-
	Là đô thị huyện lỵ, trung tâm tổng hợp cấp huyện

	
	
	Là đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia, trung tâm tổng hợp vùng.
	Là đô thị thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh
	Là đô thị thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh
	-
	-
	-
	-
	Là đô thị thuộc huyện, trung tâm chuyên ngành cấp huyện, trung tâm tổng hợp cấp tiểu vùng.

	2
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tỷ đồng/năm)
	1.050
	120
	84
	-
	-
	-
	-
	 7

	3
	Cân đối thu chi ngân sách
	Đủ
	Đủ 
	Đủ 
	Đủ
	Đủ
	Đủ 
	Đủ 
	Đủ 

	4
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước(lần)
	1,75
	 1,05
	0,7
	1,75
	1,75
	 1,05
	 0,7
	0,5

	5
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất(%)
	7
	5,5
	5
	7
	7
	5,5
	5 
	4,5 

	6
	Tỷ lệ hộ nghèo theo quy định hiện hành trung bình 3 năm gần nhất(%)
	13
	10
	12
	13
	13
	10
	12
	15

	7
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm trung bình 3 năm gần nhất(%)
	1,6
	 1,4
	 1,3
	1,6
	1,6
	 1,4
	 1,3
	1,2


Phụ lục 2

TIÊU CHUẨN QUY MÔ DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ ĐÔ THỊ 
I. TIÊU CHUẨN QUY MÔ DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ ĐỐI VỚI DƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở ĐÔ THỊ

1. Quy mô dân số toàn đô thị bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú đã quy đổi khu vực nội thị và khu vực ngoại thị, được tính theo công thức sau:
N = N1 + N2 


Trong đó: 

N: Dân số toàn đô thị (người);
N1: Dân số của khu vực nội thị (người);

N2: Dân số của khu vực ngoại thị (người);

- Quy mô dân số của khu vực nội thị (N1) và của khu vực ngoại thị (N2) được xác định gồm dân số thống kê thường trú và dân số tạm trú đã quy đổi: 

Dân số tạm trú từ 6 tháng trở lên được tính như dân số thường trú, dưới 6 tháng quy đổi về dân số đô thị theo công thức như sau:
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Trong đó:

No : Số dân tạm trú quy về dân số đô thị (người);

Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú ở khu vực nội thị và ngoaị thị dưới 6 tháng (người);

m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày).

2. Mật độ dân số đô thị phản ánh mức độ tập trung dân cư của khu vực nội thị được tính theo công thức sau:
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Trong đó:

D: Mật độ dân số trong khu vực nội thị (người /km2);

N1: Dân số của khu vực nội thị đã tính quy đổi (người);

S: Diện tích đất xây dựng đô thị trong khu vực nội thị không bao gồm các diện tích tự nhiên như núi cao, mặt nước, không gian xanh (vùng sinh thái, khu dự trữ thiên nhiên được xếp hạng về giá trị sinh học...) và các khu vực cấm không được xây dựng (km2).

II. ĐÔ THỊ QUY MÔ DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở NÔNG THÔN

Quy mô dân số được xác định gồm dân số thống kê thường trú và dân số tạm trú đã quy đổi.

Dân số tạm trú từ 6 tháng trở lên được tính như dân số thường trú, dưới 6 tháng quy đổi về dân số thường trú theo công thức như sau:
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Trong đó:

No : Số dân tạm trú quy đổi (người);

Nt: Tổng số lượt khách đến tạm trú dưới 6 tháng (người);

m: Số ngày tạm trú trung bình của một khách (ngày).

Phụ lục 3
TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THỊ XÃ, QUẬN, PHƯỜNG, THỊ TRẦN
- Lao động phi nông nghiệp của đô thị: là lao động trong khu vực nội thị thuộc các ngành kinh tế quốc dân như: công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu điện, thương nghiệp, cung ứng vật tư, dịch vụ công cộng, du lịch, khoa học, giáo dục (học sinh, sinh viên không tính trong lực lượng lao động), văn hoá, nghệ thuật, y tế, bảo hiểm, thể thao, tài chính, tín dụng, ngân hàng, quản lý nhà nước và lao động khác không thuộc ngành sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp (lao động làm muối, đánh bắt cá, công nhân lâm nghiệp được tính là lao động phi nông nghiệp);

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị được tính theo công thức sau: 
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Trong đó:

K: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị (%);

Eo: Số lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thị (người);

Et: Số lao động làm việc ở các ngành kinh tế trong khu vực nội thị (người).

Phụ lục 4
TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

ĐỐI VỚI THÀNH LẬP QUẬN, PHƯỜNG

Bảng 4.1. Các chỉ tiêu về nhà ở
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2sàn/người)
	 12
	 12
	 12
	 12

	2
	Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố (%)
	 65
	 65
	 60
	 55


Bảng 4.2. Các chỉ tiêu về công trình công cộng cấp đô thị
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở (m2/người)
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Chỉ tiêu đất dân dụng (m2/người)
	54
	54
	61
	61

	3
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng (m2/người)
	3
	3
	3
	3


Bảng 4.3. Các chỉ tiêu về hệ thống giao thông
	TT
	Chỉ  tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%)
	15
	15
	13
	12

	2
	Mật độ đường (tính đến đường có chiều rộng đường đỏ ≥ 11,5m) (km/km2)
	 7
	 7
	 7
	 6

	3
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%)
	10
	10
	 6
	 3


Bảng 4.4. Các chỉ tiêu về hệ thống cấp nước
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày đêm)
	 110
	 110
	 100
	 90

	2
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch  (%)
	75
	75
	 65
	 55

	3
	Tỷ lệ nước thất thoát (%)
	30
	30
	30
	30


Bảng 4.5. Các chỉ tiêu về hệ thống thoát nước
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị (km/km2)
	4
	4
	 3,5
	 3

	2
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý (%)
	 50
	 50
	 35
	 20


Bảng 4.6. Các chỉ tiêu về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (kwh/người/năm)
	 700
	 700
	 500
	 350

	2
	Tỷ lệ đường phố chính  được chiếu sáng (%)
	 95
	 95
	 95
	 90

	3
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng  (%)
	55
	55
	55
	50


Bảng 4.7. Các chỉ tiêu về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông
	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	1
	Số thuê bao điện thoại bình quân/số dân (máy/100 dân)
	20
	20
	14
	8


Bảng 4.8. Các chỉ tiêu về cây xanh, thu gom xử lý chất thải

	TT
	Chỉ tiêu
	Quận
	Phường

	
	
	
	Thuộc Quận
	Thuộc thành phố
	Thuộc thị xã

	2
	Đất cây xanh công cộng  (m2/người)
	 5
	 5
	 4
	 4

	3
	Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, công nghệ đốt) (%)
	 70
	 70
	 70
	 65
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